
                                                    

LECTURER LIST 

 

TT  ọc phần Subjects 

 ơn vị phụ 

trách (khoa)/ 

Faculty 

 iảng viên phụ trách/Lecturers 

 ọ tên giảng 

viên/Full Name 

(CV) 

 ăm sinh/ Year 

of birth 

 ăn bằng cao 

nhất/ Academic 

title 

1 
Tiếng anh cơ bản 1 FL 06 Basic English 1 

SPNN Hà Thị Lan 1975 Thạc sỹ 

2 
Tiếng anh cơ bản 2 FL 07 Basic English 2 SPNN Bùi Thị Là  1980 Thạc sỹ 

3 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mac-LN1 

Basic Principles of 

Marxism and Leninism1 

LLCT 

Lê Văn Hùng  1978 Thạc sỹ 

4 

Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa 

Mac-LN2 

Basic Principles of 

Marxism and Leninism2 

LLCT 

Lê Thị Xuân  1982 Tiến sỹ 

5 

Tiếng anh chuyên 

ngành 

FL 08 English for 

specific 

SPNN Trần Thị Tuyết Mai 

  
Thạc sỹ 

6 

Toán học 1 MAT 17A: Short 

Calculus 

CNTT Vũ Thị Thu Giang  

  
Thạc sỹ 

7 

Hóa học đại cương 1 CHEM 2A: General 

Chemistry 

MT Lê Thị Thu Hương  1986 Thạc sỹ 

8 

Vật lý đại cương 1 PHY 1A: Principles of 

Physics 

CNTT Nguyễn Tiến Hiển  1981 Tiến sỹ 

9 

Nhập môn sinh học 1 BIS 1A: Introductory 

Biology 

CNSH Nguyễn Thị Thúy 

Hạnh 

1974 Thạc sỹ 

10 

Hóa hữu cơ 1 CHEM 8A: Organic 

Chemistry 

MT Nguyễn Thị Hiển 1985 Thạc sỹ 

11 Hóa học đại cương 2 CHEM 2B: General MT Hán Thị Phương Nga  1984 Thạc sỹ 

http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/index.php/dao-tao/motahocphan/doc_download/89-ha-th-lan
http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/index.php/dao-tao/motahocphan/doc_download/58-bui-th-la
http://agro.vnua.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=3aDnRZswVWg%3d&portalid=0
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/LLKH%20-%20XU%C3%82N.doc
http://www.vnua.edu.vn/khoa/spnn/index.php/dao-tao/motahocphan/doc_download/95-tra-n-thi-tuye-t-mai
http://fita.vnua.edu.vn/vttgiang/
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2016%20cv%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C6%B0%C6%A1ng.doc
http://fita.vnua.edu.vn/nthien/
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/Nong%20hoc/Thuc%20vat/NguyenThiThuyHanh.doc
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/Nong%20hoc/Thuc%20vat/NguyenThiThuyHanh.doc
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2016%20cv%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%83n.doc
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2016%20cv%20H%C3%A1n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Nga.doc


Chemistry 

12 

Toán học 2 MAT 17B: Short 

Calculus 

CNTT Vũ Thị Thu Giang  

  
Thạc sỹ 

13 

Vật lý đại cương 2 PHY 1B: Principles of 

Physics 

CNTT Nguyễn Tiến Hiển 1981 Tiến sỹ 

14 

Hóa học đại cương 3 CHEM 2C: General 

Chemistry 

MT Lê Thị Thu Hương  1986 Thạc sỹ 

15 

Hóa hữu cơ 2 CHEM 8B: Organic 

Chemistry 

MT Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

1982 Tiến sỹ 

16 

Nhập môn sinh học 2 BIS 1B: Introductory 

Biology 

CNSH Nguyễn Hữu Đức 1966 Tiến sỹ 

17 

Giải phẫu thực vật PLB 105 Developmental 

Plant Anatomy 

CNSH Đồng Huy Giới 1972 Tiến sỹ 

18 

Nhập môn sinh học 3 BIS 1C: Introductory 

Biology 

NH Trần Nguyễn Hà 1975 Tiến sỹ 

19 Thực vật và xã hội Plant and Society NH Vũ Thanh Hải 1975 Tiến sỹ 

20 

Nguyên lý khoa học 

đất 

SSC 100: Principles of 

Soil Science 

QLDD Bùi Lê Vinh 1980 Thạc sỹ 

21 Di truyền thực vật PLB 152: Plant Genetics NH Vũ Đình Hòa 1952 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

22 

Sinh lý thực vật PLB 11 Plants 

Physiology 

NH Nguyễn Văn Phú 1962 Tiến sỹ 

23 

Máy tính ứng dụng 

trong nông nghiệp 

PLS 21: Application of 

Computers in 

Agriculture 

CNTT Nguyễn Thị Thủy 

  
Tiến sỹ 

24 

Khoa học cỏ dại PLS 176: Introduction to 

Weed Science 

NH Nguyễn Tất Cảnh 1958 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

25 

Dinh dưỡng khoáng 

cây trồng 

PLS 158: Mineral 

Nutrition of Plant 

NH Nguyễn Văn Phú 1962 Tiến sỹ 

http://fita.vnua.edu.vn/vttgiang/
http://fita.vnua.edu.vn/nthien/
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2016%20cv%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C6%B0%C6%A1ng.doc
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2017%20CV_Nguyen%20Thi%20Hong%20Hanh.docx
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2017%20CV_Nguyen%20Thi%20Hong%20Hanh.docx
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/Nong%20hoc/Thuc%20vat/DongHuyGioi.doc
http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/Nong%20hoc/Benh%20cay/1BC_haCV.doc
http://tuyensinh.vnua.edu.vn/rhq/index.php/ct-menu-item-3/22-ly-l-ch-khoa-h-c/58-h-i-eng
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/dtg/vdhoa2.html
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/sltv/nvphu2.html
http://www.vnua.edu.vn/khoa/fita/ntthuy/
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/canhtac/ntcanh2.html
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/sltv/nvphu2.html


26 

Mối quan hệ cây trồng-

nước-đất 

HYD 124: Plant-Water-

Soil Relationships 

NH Nguyễn Văn Dung 1955 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

27 

Sinh thái hệ cây trồng PLB 142: Ecology of 

Crop Systems 

MT Nguyễn Thanh Lâm  1968 Tiến sỹ 

28 

Kinh tế vi mô đại 

cương 

ECN 1A: Principles of 

2Microeconomics 

KT&PTNT Nguyễn Văn Song 1958 Giáo sư, Tiến sỹ 

29 

Quản lý dịch hại côn 

trùng 

ENT 110: Arthropod 

Pest Management 

NH Hồ Thị Thu Giang 1967 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

30 

Bệnh cây đại cương PLP 120: Introduction to 

Plant Pathodology 

NH Hà Viết Cường  1970 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

31 

Nhập môn Công nghệ 

sinh học 

PLB 160: Introduction to 

Biotechnology 

CNSH Phan Hữu Tôn 1955 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

32 

Thống kê ứng dụng 

trong khoa học Nông 

nghiệp 

PLS (AMR) 120: 

Applied Statistics in 

Agricultural Science 

CNTT Nguyễn Văn Hạnh  

  
Tiến sỹ 

33 

Sinh lý sau thu hoạch PLB 172: Postharvest 

Physiology and 

Handling Laboratory 

CNTP Nguyễn Thị Bích 

Thủy 

1970 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

34 Thực tập nghề nghiệp Internship NH 
      

35 

Chọn tạo giống cây 

trồng 

PLB 154: Introduction to 

Plant Breeding 

NH Vũ Thị Thu Hiền 1975 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

36 

Kinh tế vĩ mô đại 

cương 

ECN 1A: Principles of 

Macroeconomics 

KT&PTNT Nguyễn Thị Thu 

Quỳnh 

1983 Thạc sỹ 

37 

Sản xuất cây trồng 

trong nhà lưới và ườn 

ươm 

Green house and 

Nursery Crop Production 

NH Vũ Thanh Hải 1975 Tiến sỹ 

38 

Nguyên lý và thực 

hành nhân giống cây 

trồng 

PLS171-Principles and 

Practices of Plant 

Propagation 

NH Phạm Thị Minh 

Phượng  

1974 Tiến sỹ 

39 Quản lý nông trại ARE 140. Farm KT&QTKD Nguyễn Quốc Chỉnh 1962 Phó giáo sư, Tiến 

http://agro.vnua.edu.vn/Portals/0/Khoa/CTTT/2017%20CV_Nguyen%20Thanh%20Lam.docx
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/ctrung/httgiang2.html
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/bc/hvcuong2.html
http://fita.vnua.edu.vn/nvhanh/
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/dtg/vtthien2.html
http://tuyensinh.vnua.edu.vn/rhq/index.php/ct-menu-item-3/22-ly-l-ch-khoa-h-c/58-h-i-eng
http://tuyensinh.vnua.edu.vn/rhq/index.php/ct-menu-item-3/22-ly-l-ch-khoa-h-c/48-mphuong-eng
http://tuyensinh.vnua.edu.vn/rhq/index.php/ct-menu-item-3/22-ly-l-ch-khoa-h-c/48-mphuong-eng


Management sỹ 

40 

Nguyên lý sản xuất cây 

ăn quả 

PLS (AMR) 170A: 

Principles of Fruit 

Production 

NH Vũ Thanh Hải 1975 Tiến sỹ 

41 

Nguyên lý sản xuất cây 

trồng trong hệ thống ôn 

đới và nhiệt đới 

110A. Principles of 

Agronomic Crop 

Production in Temperate 

and Tropical Systems 

NH Tăng Thị Hạnh 1975 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

42 

Thảo luận về luân canh 

trong nông nghiệp 

PLS 190 Seminar on 

Alternatives in 

Agriculture 

NH Nguyễn Tất Cảnh 1958 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

43 

Đề cương nghiên cứu 

khoa học 

Undergraduate research 

proposal 

NH Hà Viết Cường  1970 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

44 

Hệ thống quản lý sản 

xuất rau 

AMR 110C: Crop 

Management System for 

Vegetable Production 

NH Trần Thị Minh Hằng 1971 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

45 

Quản lý dịch hại tổng 

hợp 

Integrated Pest 

Management 

NH Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

1955 Phó giáo sư, Tiến 

sỹ 

46 Nông nghiệp bền vững Sustainable Agriculture MT  1968 Tiến sỹ 

47 
Khóa luận tốt nghiệp Thesis NH 

    
  

  

 

http://tuyensinh.vnua.edu.vn/rhq/index.php/ct-menu-item-3/22-ly-l-ch-khoa-h-c/58-h-i-eng
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/clt/tthanh2.html
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/canhtac/ntcanh2.html
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/bc/hvcuong2.html
http://tuyensinh.vnua.edu.vn/rhq/index.php/ct-menu-item-3/22-ly-l-ch-khoa-h-c/52-h-ng-eng
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/ctrung/ntkoanh2.html
http://agro.vnua.edu.vn/llkh/ctrung/ntkoanh2.html

